 ĐỀ THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC DO THƯ VIỆN TỔ CHỨC - MÔN HÓA KHỐI 11 
THÁNG 12 NĂM 2013 - THỜI GIAN 120'

Câu 1: (2 điểm) Một hợp chất ion M2X (tạo từ ion M+ và X2-). Tổng số hạt (p, n, e) trong M2X là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số hạt (p, n, e) trong ion M+ nhiều hơn trong ion X2- là 31 hạt.


a) Viết cấu hình electron của các ion M+, X2-, và của các nguyên tử M, X. Nêu vị trí của M và X trong bảng tuần hoàn?


b) Xác định công thức phân tử M2X. Viết sơ đồ và phương trình tạo thành phân tử M2X.

Câu 2: (2 điểm) Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y-. Phân tử A chứa 9 nguyên tử, gồm 3 nguyên tố phi kim, tỉ lệ nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số proton trong A là 42 và trong ion Y- chứa hai nguyên tố cùng chu kỳ nhưng thuộc hai phân nhóm chính liên tiếp.


a) Viết công thức phân tử và gọi tên của A.


b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của A.

Câu 3: (1,5 điểm) Sử dụng thuyết lai hóa giải thích sự hình thành các phân tử


a) CH4 



b) NH3



c) H2O
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Câu 4: (2,5 điểm) Yếu tố nào đã được sử dụng để làm thay đổi tốc độ phản ứng trong mỗi trường hợp sau đây?


a) Người ta chẻ nhỏ củi để bếp lửa cháy mạnh hơn.


b) Để bếp ga cháy mạnh hơn, người ta mở van hết cỡ để khí đốt thoát ra nhiều hơn.


c) Để giữ cho thực phẩm tươi lâu, người ta để thực phẩm trong tủ lạnh.


d) Để hầm thức ăn nhanh chín, người ta sử dụng nồi áp suất.


e) Để làm sữa chua, làm rượu uống, …người ta dùng các loại men thích hợp.

Câu 5: (2 điểm) Hoàn thành và cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng ion - electron

a) Cu + NaNO3 + H2SO4 ( CuSO4 + NO + …


b) Br2 + Cl2 + H2O ( …


c) MnO4- + Cl- + H+ ( Mn2+ + Cl2 + …


d) Cr3+ + NO3- + OH- ( CrO42- + NH3 + …

Câu 6: (2 điểm)  Cho 17,43 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hóa trị không đổi n) với số mol bằng nhau, tác dụng hết với lượng vừa đủ 820 ml dung dịch HNO3, đun nóng thu được dung dịch B gồm hai muối nitrat và 7,168 lít hỗn hợp khí X gồm NO và N2O (đktc) có tổng khối lượng là 10,44 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch B thu được m gam muối khan.

a) Xác định kim loại M.


b) Tính CM của dung dịch HNO3 và m?

Câu 7: (2 điểm) Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch axit H3PO3 có thể thu được những muối nào? Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 8: (2 điểm) Rau quả khô được bảo quản bằng khí SO2 thường chứa một lượng nhỏ hợp chất có gốc SO32-. Để xác định sự có mặt của các ion SO32- trong hoa quả, một học sinh ngâm một ít quả đậu trong nước. Sau một thời gian lọc lấy dung dịch rồi cho tác dụng với dung dịch H2O2 (chất oxi hóa), sau đó cho tác dụng tiếp với dung dịch BaCl2. Viết các phương trình ion thể hiện các quá trình xảy ra.

Câu 9: (2 điểm) Viết phương trình ion của các phản ứng xảy ra trong dung dịch

a) BaCl2 + NaHSO4



b) NaOH (dư) + NH4HSO4


c) Na2CO3 + HCl



d) H2S + Cu(NO3)2
Câu 10: (2 điểm) Chuẩn độ một dung dịch CH3COOH 0,1M bằng dung dịch NaOH 0,1M. Khi có 50% lượng axit axetic trong dung dịch được trung hòa thì pH của dung dịch thu được bằng bao nhiêu? 






Biết Ka (CH3COOH) = 1,8.10-5
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